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Model No.TD0100 IMPACT DRIVER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 188619-6 Bộ vỏ ngoài 1

001 INC. 36

002 866253-9 Bảng tên TD0100 1

003 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 8

004 231965-7 Vòng canh búa 10 1

005 267143-3 Long đền đệm phẳng 11 1

006 233005-7 Lò xo nến 13 1

007 324711-6 Nòng sắt 1

008 424184-4 Đệm giảm xóc 1 *

008-1 424376-5 Đệm giảm xóc S 1

009 450976-5 Búa trung gian 1 *

009-1 452440-2 Búa trung gian S 1

010 158898-0 Hộp búa hoàn chỉnh 1

011 261140-1 Vòng đệm nylon 20 1

012 216019-1 Bi hãm 3 2

013 325618-9 Trục búa N 1 *

013-1 326629-7 Trục búa N O 1

014 324894-2 Ổ chứa lò xo nén 1

015 216019-1 Bi hãm 3 24

016 267380-9 Long đền đệm phẳng 20 1

017 234096-1 Lò xo nến 21 1

018 267813-4 Núm hơi 21 1

019 216002-8 Bi hãm 4.8 2

020 227213-0 Nhông trục 17 2

021 324897-6 Trục nhông chuyền 1

022 268217-3 Ghim 3.5 2

023 253052-2 Long đền đệm phẳng 12 1

024 227215-6 Bánh răng bên trong 43 1

025 158899-8 Hộp ổ đệm hoàn chỉnh 1

C10 210112-3 Bạc đạn 6801LLB 1 *

C11 210242-0 Bạc đạn 6801LLB O 1

C20 213325-5 Vòng đệm-o 19 1

026 210013-5 Bạc đạn 698VV 1

027 240046-6 Cánh quạt 46 1

028 517653-3 Cụm lõi ứng điện 220V 1

028 INC. 26,27,29

029 210062-2 Bạc đạn 607ZZ 1

030 635103-7 Phần trường 220V 1

032 643936-6 Ổ chổi than 2

033 B-80086 CARBON BRUSH SET CB-419A 1 *

033-1 B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A < 1

034 686039-3 Rắc đấu nối 1

035 650615-9 Công tắc C3TA-2 1

036 188619-6 Bộ vỏ ngoài 1

036 INC. 1

038 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

039 687124-5 Kẹp dây 1

040 682559-5 Chắn bảo vệ dây 8 1



041 691065-9 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

A01 784203-1 Đầu mũi Phillips 2-65 1 *

A01-1 784203-1 Đầu mũi Phillips 2-65 O 1 *

A01-2 784042-9 Đầu mũi 2-65 O 1

F25 192121-3 Bộ mâm cặp khoan không khóa 1

F29 191880-6 Bộ ngàm khoan S10 & khóa 1

F30-1 198913-8 Bộ ngàm khoan O 1


